
Định mức: QH 2022 chuẩn: nhóm 2: 650,000đ/TC

STT Mã SV Tên Tên HP TC
Hình thức 

học
Số tiền (đ)

1 22027100 Nguyễn Thị Kim Chi Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

2 22027105 Lê Đình Hùng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

3 22027106 Bùi Tuấn Anh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

4 22027107 Phạm Hải Đức Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

5 22027108 Dương Quang Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

6 22027109 Trần Đình Vinh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

7 22027110 Khuất Việt Anh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

8 22027111 Đỗ Văn Đại Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

9 22027112 Nguyễn Tuệ Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

10 22027114 Bùi Đức Mạnh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

11 22027115 Nguyễn Văn Lâm Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

12 22027116 Nguyễn Văn Việt Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

13 22027117 Dương Vũ Hoàn Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

14 22027118 Lê Thị Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

15 22027119 Lê Quang Hậu Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

16 22027120 Nguyễn Đình Tiến Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

17 22027121 Phạm Xuân Bắc Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

18 22027122 Đỗ Trần Tuấn Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

19 22027124 Nguyễn Hữu Chí Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

20 22027125 Trần Thanh Tùng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

21 22027126 Vũ Quang Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

22 22027128 Nguyễn Viết Thành Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

23 22027129 Bùi Việt Anh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

24 22027130 Nguyễn Khôi Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

25 22027131 Nguyễn Xuân Thơi Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

26 22027133 Hoàng Văn Quyền Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

27 22027134 Cao Minh Hiếu Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

28 22027135 Lại Việt Dũng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

29 22027136 Vũ Văn Thắng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

30 22027137 Trần Duy Khánh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

31 22027138 Trần Thị Phương Thảo Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

32 22027142 Nguyễn Tiến Đạt Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

33 22027143 Phạm Lê Ngọc Phi Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

34 22027145 Nguyễn Huy Hoàng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

35 22027146 Trần Văn Minh Khoa Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

36 22027147 Nguyễn Hà Thanh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

37 22027149 Bùi Tiến Dũng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

38 22027150 Vũ Kỳ Phương Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

39 22027151 Nguyễn Hữu Thắng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000
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40 22027152 Lê Đức Anh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

41 22027154 Đỗ Nguyễn Nhật Quang Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

42 22027155 Lê Hoàng Hà Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

43 22027156 Nguyễn Việt Trung Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

44 22027157 Nguyễn Hữu Mạnh Tuấn Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

45 22027158 Hồ Tiến Đạt Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

46 22027159 Nguyễn Trung Hiếu Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

47 22027160 Nguyễn Gia Bình Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

48 22027161 Nguyễn Bảo Khánh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

49 22027162 Nguyễn Huy Tùng Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

50 22027163 Kiều Mai Anh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

51 22027164 Nguyễn Thu Trang Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

52 22027165 Nguyễn Thị Ngọc Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

53 22027167 Ngô Xuân Tú Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

54 22027168 Bùi Trọng Phan Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

55 22027169 Hà Gia Khánh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

56 22027170 Nguyễn Doãn Minh Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

57 22027171 Lê Xuân Lâm Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

58 22027173 Dương Anh Tuấn Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

59 22027175 Lê Thị Minh Tâm Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

60 22027176 Nguyễn Thị Ngọc Lan Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

61 22027178 Lê Quốc Đạt Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

62 22027179 Vương Thị Ngọc Huyền Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

63 22027180 Trần Mạnh Đức Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

64 22027181 Lê Trung Hồng Quân Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

65 22027182 Phạm Hồng Quân Kỹ năng bổ trợ 3 ĐK lần đầu 1.950.000

126.750.000Tổng tiền: 

Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, bẩy trăm năm mươi nghìn đồng./.



 




